ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM


               Độc lập – Tự do – hạnh phúc
Giáo án số: 
1
 

Số tiết dạy:
6
 
Số tiết đã dạy:  0

Thực hiện từ ngày:  
UNIT 1: ENGINEERING – WHAT’S IT ALL ABOUT?
•  Mục đích:  Help students how to read and write about engineering in general.
          Be able to link branches of engineering with the things that they are concerned with.        
• Yêu cầu:  by the end of this unit, students know and be able to use the words that they’ve studied 

       in the unit.  Use  the language study ‘Deal with / be concerned with’ correctly.
    
I.  ỔN ĐỊNH LỚP:     phút        Số học sinh vắng: 
       Tên:

Nội dung cần nhắc nhở: 


-    Giáo trình 
· Đi học đúng giờ, chủ động trong học tập.
· Trang phục đúng qui định.
· Nội qui phòng lab / vệ sinh phòng học.
II.  KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian  5  phút, dự kiến HS kiểm tra
	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: None
III. GIẢNG BÀI MỚI: 

· Đồ dùng  dạy học: Bảng, Phấn, tài liệu, projector + máy tính. 
· Nội dung,  phương pháp:

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian  (phuùt)
	Phương pháp thực hiện

	1
	Task 1: List the branches of engineering.
	45
	Explains new words.
List the main branches of engineering.


	2
	Task 2 :  Branches of engineering

	45 
	Complete the blanks using information from the text.


	3
	Task 3 :  Reading – Introduction


	30
	Explains how to choose the best way  to read.

Identify these illustrations.

Study new words then do exercise.



	4
	Task 4:  Reading


Now read the following text to check your answers to Task 3. Watch each text to one of the illustrations about.

·   
	45
	Explains new words.

Take notes then atch each text to one of the illustrations above.



	5
	Language study :

       Deal with / be concerned with

Deals with / is concerned with


	30
	Explains how to use this language.

Give more examples.

	6
	Task 5:  Matching


	30
	Match each item in column A with an appropriate item from column B.

Link the two in a sentence.

Checks the answers.



	7
	Task 6: Writing

Filling the gaps in the following description of the different branches of  engineering using information from this diagram and language you have studied  in this unit.

	20
	

	8
	Task 7:  


	40
	Using information from the diagram  and language that have been studied in this unit. Fill in the gaps .

Check the correct answers.




IV. TỔNG KẾT BÀI: 10 phút

·  Nêu vấn đề, đàm thoại - Nhấn mạnh các nội dung quan trọng của bài học
V. CÂU HỎI ÔN TẬP VỀ NHÀ: 5 phút
1. What’s engineering?

2. What’s  it all about?

3. What’s civil engineering concerned with?

4. What does  mechanical engineering deal with?

5. What’s does mechanical engineering include?

6. What’s electrical engineering about?

7. What does electrical engineering include?

8. What’s  electronic engineering concerned with?

9. What do mining and medical engineering belong to?

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian 
       thực hiện bài giảng trên.


THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Bạch Tuyết 
 



     Nguyễn Thị Thu Tâm
Sở Giáo Dục & Đào Tạo


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM


   Độc lập – Tự do – hạnh phúc








                 ______________
Giáo án số: 
2
 

Số tiết dạy:
6

Số tiết đã dạy:  6
Thực hiện từ ngày:  
UNIT 2 : STATIC ELECTRICITY
•  Mục đích:  Help students how to read and write about static electricity.

          Be able to match the synomyms of the unit.
• Yêu cầu:  By the end of this unit, students know and be able to use the words that they’ve studied 

                in the unit. 
               Recognize the nature of electricity.
               Use  the language study ‘conditional sentences’ correctly.

I.  ỔN ĐỊNH LỚP:     Số học sinh vắng: 
      Tên:

Nội dung cần nhắc nhở: 
· Đi học đúng giờ, chủ động trong học tập.
· Trang phục đúng qui định.
· Giáo trình đầy đủ.
II.  KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian  15  phút, dự kiến HS kiểm tra
	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: 

1. What’s engineering?

2. What’s  it all about?

3. What’s civil engineering concerned with?

4. What does  mechanical engineering deal with?

5. What’s does mechanical engineering include?

6. What’s electrical engineering about?

7. What does electrical engineering include?

8. What’s  electronic engineering concerned with?

9. What do mining and medical engineering belong to?
III. GIẢNG BÀI MỚI: 

· Đồ dùng  dạy học: Bảng, Phấn, tài liệu, projector + máy tính. 
· Nội dung,  phương pháp:
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
  (phuùt)
	Phương pháp thực hiện

	1
	Reading
	60
	Explains new words.

Translate into Vnese.
Do exercise.



	2
	Matching

	40
	Find out the synonyms of the words.

	3
	True or false
	30
	Explains how to choose the best answers.
Study the text again then do exercises.



	4
	Language study :

Conditional sentences.
	60
	Explains how many types of conditional sentences there are and how to form conditional sentences.

Give more examples.

Do exercises.



	5
	Complete sentences

	30
	Using words from the reading passage to complete the sentences.


	6
	Practice


	55
	Do more exercies.

Checks the answers.



	7
	Further exercices


	40
	Do the exercices
Checks if necessary


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian :10 phút

·  Nêu vấn đề, đàm thoại - Nhấn mạnh các nội dung quan trọng của bài học
V. CÂU HỎI ÔN TẬP VỀ NHÀ: 5 phút
1. Does a plastic rod have an electric charge in it if it attracts aluminium flakes?

2. What does a plastic pen get if you rub it in polythene?

3. What does a plastic pen get if you rub it in fur?

4. What happens if  two pens with the same type of  electric  charge are put together? 
5. What happens if  pens with the different  type of  electric charges are put together? 
6. How to know there is static electricity in a plastic pen? 
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ:  chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian 

                                                                            thực hiện bài giảng trên.

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)
Trần Bạch Tuyết 
 



     Nguyễn Thị Thu Tâm
  Sở Giáo Dục & Đào Tạo


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM


   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








                 ______________
Giáo án số: 
3
 

Số tiết dạy:
7
  Số tiết đã dạy:  14
Thực hiện từ ngày
UNIT 3 : CHARGES IN MOTION
•  Mục đích:  Help students how to read and write about charges in motion, understand the meaning  

                      of electric current.
          Be able to use the word forms fluently.
• Yêu cầu:  By the end of this unit, students know be able to use the words that they’ve studied 

       in the unit.  Use  the language study ‘present  participle phrase’ correctly.

I.  ỔN ĐỊNH LỚP:     Số học sinh vắng: 
      Tên:

Nội dung cần nhắc nhở: 
· Đi học đúng giờ, chủ động trong học tập

· Trang phục đúng qui định
II.  KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian  15  phút, dự kiến HS kiểm tra
	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


             Câu hỏi kiểm tra: 

1.  Does a plastic rod have an electric charge in it if it attracts aluminium flakes?

    2.  What does a plastic pen get if you rub it in polythene?

    3.  What does a plastic pen get if you rub it in fur?

4.  What happens if  two pens with the same type of  electric  charge are put together? 
5.  What happens if  pens with the different  type of  electric charges are put together? 
6.  How to know there is static electricity in a plastic pen? 
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
a. Đồ dùng  dạy học: Bảng, Phấn, tài liệu, projector + máy tính. 
b. Nội dung,  phương pháp:
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	1
	Reading
	60
	Explains new words.

Write down the meaning of electric current.


	2
	completing
	20
	Draw the arrow that indicates the direction of the current in Fig. 3.1 (b) ,
Fig. 3.2



	3
	Task 3 :  Reading -  Conductivity
	60
	Explains new words
Take notes.

Study new words then do exercises.



	4
	Comprehension

	40
	Answer the questions.

	5
	True / False
	50
	Decide the sentences are right or wrong.
Checks the correct answers.



	6
	Word forms

	30
	Explains parts of speech.
Do exercises.



	7
	Language study
      Present participle phrase.


	55
	Explains how to form the present participle phrase.
Take notes and practice.




IV. TỔNG KẾT BÀI10 phút

 Nêu vấn đề, đàm thoại - Nhấn mạnh các nội dung quan trọng của bài học
V. CÂU HỎI ÔN TẬP VỀ NHÀ: 5 phút
1. What’s an electric current?

2. What is meant by ‘ the best conductor of electricity’? Name 3 examples.
3. What is an insulator? 
4. What are three materials commonly used as insulators?
5. What are the factors that decide the actual resistance of a substance?
6. Do the perfect conductors exist at ordinary temperatures?

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ:   chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian 
                                                                              thực hiện bài giảng trên.

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)
Trần Bạch Tuyết 
 



     Nguyễn Thị Thu Tâm
Sở Giáo Dục & Đào Tạo


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM


   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








                 ______________
Giáo án số: 
4
 
Số tiết dạy:
7
 
Số tiết đã dạy:  23
Thực hiện từ ngày:   
UNIT 4 : USING ELECTRICITY
•  Mục đích:  Help students how to read and write about using electricity.

          Be able to use elctricity sensibly.
• Yêu cầu:  By the end of this unit, students know and be able to use the words that they’ve studied 

       in the unit.  Use  the language study ‘passive voice’ correctly.

I.  ỔN ĐỊNH LỚP:     Số học sinh vắng: 
      Tên:

Nội dung cần nhắc nhở: 


-    Kiểm tra hiện diện.



-    Đi học đúng giờ, chủ động trong học tập.
· Trang phục đúng qui định.
· Nội qui phòng lab / vệ sinh phòng học.
II.  KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian  15  phút, dự kiến HS kiểm tra

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: 

1. What’s an electric current?

2. What is meant by ‘ the best conductor of electricity’? Name 3 examples.
3. What is an insulator? 
4. What are three materials commonly used as insulators?
5. What are the factors that decide the actual resistance of a substance?
6. Do the perfect conductors exist at ordinary temperatures?

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

· Đồ dùng  dạy học: Bảng, Phấn, tài liệu, projector + máy tính. 
· Nội dung,  phương pháp:
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	1
	Reading 
  1.  Lighting

	40
	Explains new words.

Write down why electricity is useful.

	2
	2.Heating

	40
	Explains new words.

Write down why electricity is useful.


	3
	3. Moving and communicating
	50
	Explains new words.

Write down why electricity is useful.


	4
	True / False

	30
	Read the sentences carefully and decide which is right or wrong.


	5
	Comprehension

	35
	Answer the questions.

	6
	Substitution
	30
	Explains new words.

Take notes

Do exercises.



	7
	Language study

Passive voice


	60
	Explains how to form the passive voice and how many types of passive voice.


IV. TỔNG KẾT BÀI : 10 phút

 Nêu vấn đề, đàm thoại - Nhấn mạnh các nội dung quan trọng của bài học
V. CÂU HỎI ÔN TẬP VỀ NHÀ: 5 phút
1. Name the types of electric lighting devices most commonly used?

2. Why is the air inside the light bulb replaced by Argon gas?
3. How does 
a starter work in a fluorescent tube?
4. What kind of gas or vapour is used in the fluorescent lamp?
5. Does a fluorescent tube contain a filament?
6. What is the function of the white powder coating on the inside of the tube?
7. Is the wire in the heater element a good or the poor conductor.

8. In a microwave oven, what kind of energy is changed into microwaves?
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ:   chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian 
                                                                              thực hiện bài giảng trên.

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)
Trần Bạch Tuyết 
 



     Nguyễn Thị Thu Tâm
Sở Giáo Dục & Đào Tạo
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM


   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








                 ______________
Giáo án số: 
5
 

Số tiết dạy: 8

 Số tiết đã dạy:  28
Thực hiện từ ngày:   26/04/2010
UNIT 5 :    BATTERIES
•  Mục đích:  Help students how to read and write about  batteries.


      Be able to note details from a spoken text.

      Be able to note details from a written text.
      
      
• Yêu cầu:  By the end of this unit, students know and be able to use the words that they’ve studied 

       in the unit, describe the function of components, block diagrams in writing.

                   Use  the language study  correctly.
    
I.  ỔN ĐỊNH LỚP:     Số học sinh vắng: 
      Tên:

Nội dung cần nhắc nhở: 


-    Kiểm diện
· Đi học đúng giờ, chủ động trong học tập.
· Trang phục đúng qui định.
· Nội qui phòng lab / vệ sinh phòng học.
II.  KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian  15  phút, dự kiến HS kiểm tra

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: 
1.  Name the types of electric lighting devices most commonly used?

2.  Why is the air inside the light bulb replaced by Argon gas?
3.  How does a starter work in a fluorescent tube?
4.  What kind of gas is used in the fluorescent lamp?
5.  Does a fluorescent tube contain a filament?
6. What is the function of the white powder coating on the inside of the tube?
7.  Is the wire in the heater element a good or the poor conductor.

8.  In a microwave oven, what kind of energy is changed into microwaves? 
III. GIẢNG BÀI MỚI: 

· Đồ dùng  dạy học: Bảng, Phấn, tài liệu, projector + máy tính. 
· Nội dung,  phương pháp:

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	1
	Task 1: tuning in


	     20

	Explains new words.

Answer the questions.

	2
	Task 2 :  Zinc-carbon cell
               NiCad cell
	     30 
	Complete the blanks using the terms given.

	3
	Task 3 :  Listening
	     20
	Listen to the tape and check the correct answers.

	4
	Task 4: Reading
     Electrolyte - EMF
	40
	Read the text and note any further information about these cells.
Helps if necessary.

	5
	Task 5: The diagram of a Zinc-carbon cell.
	10
	Label this diagram.
Helps if necessary.

	6
	Task 6:  Matching
	40
	Label some circuit symbols and describe their function.

Checks the answers.

	7
	Task 7:  Speaking practice
	30
	Each student uses the table on page 174 / 181 , find out the missing details from the other so that they can complete the table .

	8
	Task 8:  Word study:
              Verbs and related nouns
	25
	Explains each of these verbs has a ralated noun ending in  the suffix –er,
 -or which refers to an instrument or component.
Complete the column of nouns.

Helps if necessary.

	9
	Task 9:  Technical reading:
              Battery charger
	60
	Study the circuit diagram of a battery and try to name all the components.

Checks the answers. 

	10
	Task 10:  Matching
	20
	Explains new words.
Take notes

Match each component with its function in a battery charger.
Corrects the answers.

	11
	Writing
          Describing diagrams
	30
	Describe the block diagram of the battery charger and the function of each building block. Your description should answer these questions.
Helps if necessay.


IV. TỔNG KẾT BÀI: 10 phút

 Nêu vấn đề, đàm thoại - Nhấn mạnh các nội dung quan trọng của bài học
V. CÂU HỎI ÔN TẬP VỀ NHÀ: 10 phút

1. What is an electric cell?


2. What do electric cells consist of?


3. What are electrodes made of?

4. Which electrode is zinc? 

5. What kind of energy is stored in the cell?

6. Can dry cell be recharged? 

7. What is the function of a battery charger?
8. What does it consist of in terms of blocks?

9. How are the blocks connected?

10. What is the function of  a transformer, rectifier, smoothing circuit, stabilizing circuit?
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ:   chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian 
                                                                              thực hiện bài giảng trên.


THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Sở Giáo Dục & Đào Tạo


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM


 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








                 ______________
Giáo án số: 
6
 

Số tiết dạy:
1
 

Số tiết đã dạy:  36
Thực hiện từ ngày:   
TÊN BÀI:   MID-TERM TEST
•  Mục đích:  Help students  consolidate all the unit they have studied to prepare the mid-

                      term test correctly.
      
         • Yêu cầu:  Do the test well.
I.  ỔN ĐỊNH LỚP:     Số học sinh vắng: 
      Tên:

Nội dung cần nhắc nhở: 


-    Giáo trình
· Đi học đúng giờ, chủ động trong học tập.
· Trang phục đúng qui định.
· Nội qui phòng lab / vệ sinh phòng học.

· Chuẩn bị ôn tập  cho lần kiểm tra giữa kỳ.
II.  KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian  15  phút, dự kiến HS kiểm tra

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:  All the questions from unit 1 to unit 4.
III. GIẢNG BÀI MỚI: 

· Đồ dùng  dạy học: Bảng, Phấn, tài liệu, projector + máy tính. 
· Nội dung,  phương pháp:

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian   
	Phương pháp thực hiện

	1
	Mid-term test
	     45
	Multiple choice




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian :10 phút

 Nêu vấn đề, đàm thoại - Nhấn mạnh các nội dung quan trọng của bài học
V. CÂU HỎI ÔN TẬP VỀ NHÀ:  3 phút
Prepare the mid-term test.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ:   chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian 
                                                                              thực hiện bài giảng trên.

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)
Sở Giáo Dục & Đào Tạo


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM


  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








                 ______________
Giáo án số: 
7

 Số tiết dạy:
8

 Số tiết đã dạy:  37
Thực hiện từ ngày: 
UNIT 6 : THE ELECTRIC MOTOR
•  Mục đích:  Help students how to read and write about  the elctric motor.

          Study the expressions used to describe how components are conncted to each other.
      
• Yêu cầu:  By the end of this unit, students know and be able to use the words that they’ve studied 

        in the unit. 
       Describe the functions of components. 
       Describe components in writing.

       Use  the language study correctly.   
I.  ỔN ĐỊNH LỚP:     Số học sinh vắng: 
      Tên:

Nội dung cần nhắc nhở: 


-     Kiểm diện
· Đi học đúng giờ, chủ động trong học tập.
· Trang phục đúng qui định.
· Nội qui phòng lab / vệ sinh phòng học.
II.  KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian  10  phút, dự kiến HS kiểm tra

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: None
III. GIẢNG BÀI MỚI: 

· Đồ dùng  dạy học: Bảng, Phấn, tài liệu, projector + máy tính. 
· Nội dung,  phương pháp:

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	1
	Task 1:   Tuning in

                Reading - Skimming
	20
	Skimming a text 
Listen and take notes

	2
	Task 2 :  Reading 
               An ielectric motor
	90
	Explains new words.

Take notes.

Skim this text and identify the paragraphs which contain information on each of these topics.
Checks the answers.

	3
	Task 3 :  Matching
	50
	Match each of these diagrams with the correct description. 

	4
	Language study :

     Describing function
	40
	Explains how to use this language.

Give more examples.

	5
	Task 4 :  Matching
  Component  -  function
	40
	Match each of these motor components to its function, and then describe its function in a sentence.
Checks the answers.

	6
	Task 5: Writing

            Describing components
	30
	Dismantle this simple dc motor into its components by completing the labelling of the chart.

Helps if necessary.

	7
	Task 6:  Gap filling
	40
	Complete the text with the help of the diagram .

Helps if necessary.



	8
	Task 7:  Word study
	40
	Explains the use of the expressions for describing how components are connected to each other.


IV. TỔNG KẾT BÀI: 10 phút

 Nêu vấn đề, đàm thoại - Nhấn mạnh các nội dung quan trọng của bài học
V. CÂU HỎI ÔN TẬP VỀ NHÀ:  10 phút
1. What are electric motors used for?
2. In an electric motor, what produces a turning movement?

3. What happens if an electric current flows around a loop of wire with a bar of iron through it.

4. What happens if you put two magnets with the same poles close together?

5. Where is armature  placed in a simple electronic motor.

6. What makes the armature turn?

7. In a simple electronic motor, how to reverse the direction of the current?
8. What converts electrical energy to mechanical energy?
9. What is the function of armature? Commutator ? drive shaft? bearings? brushes? Field windings?

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ:   chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian 
                                                                              thực hiện bài giảng trên.


Ngày 20   tháng 03  năm 2010

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Bạch Tuyết 
 



     Nguyễn Thị Thu Tâm
Sở Giáo Dục & Đào Tạo


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM


  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








                 ______________
Giáo án số: 
8
 

Số tiết dạy:
9

 Số tiết đã dạy:  45
Thực hiện từ ngày : 
UNIT 7 :   COMPONENT VALUE
•  Mục đích:  Help students how to read and write about component value.

          Scan a technical text for specific information. Use the information to solve simple 

          problem.  
      
• Yêu cầu:  By the end of this unit, students know and be able to use the words that they’ve studied 

                in the unit, use  defining and non-defining relative clauses to link facts, use 
    infinitives of purpose to show the link between facts and ideas in writing.
    
I.  ỔN ĐỊNH LỚP:     Số học sinh vắng: 
      Tên:

Nội dung cần nhắc nhở: 


-    Kiểm diện
· Đi học đúng giờ, chủ động trong học tập.
· Trang phục đúng qui định.
· Nội qui phòng lab / vệ sinh phòng học.
II.  KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian  15  phút, dự kiến HS kiểm tra

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: 

1. What are electric motors used for?

                                  2. In an electric motor, what produces a turning movement?

3. What happens if an electric current flows around a loop of wire with a bar  

    of iron through it.

4. What happens if you put two magnets with the same poles close together?

5. Where is armature  placed in a simple electronic motor.

6. What makes the armature turn?

7. In a simple electronic motor, how to reverse the direction of the current?
8. What converts electrical energy to mechanical energy?

9. What is the function of armature ?  commutator? drive shaft? bearings? 

     brushes? field windings?
III. GIẢNG BÀI MỚI: 

· Đồ dùng  dạy học: Bảng, Phấn, tài liệu, projector + máy tính. 
· Nội dung,  phương pháp:

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	1
	Task 1: Technical reading
             Resistor values

 Reading the resistor code
	50
	Explains new words.

Take notes
Fill the missing colour.

Checks the answers.

	2
	Task 2 :  practice
	80
	Read the resistor code again and find the values and tolerances of resistor banded.



	3
	Task 3 :  Reading 

               Preferred values
	50
	Explains new words and expressions.
Take notes.
Study new words then do exercise.

Checks the answers.

	4
	Task 4:  Technical reading
              Capacitor values
	40
	Use the information in the text to name the colour bandings of the capacitors.
Give more examples.

Helps if necessary.

	5
	Task 5:  Technical reading
              Diode codes
	50
	Read the text carefully then identify the codes given.

Checks the answers.

	6
	Language study

                Linking facts and ideas
	60
	Introduces the forms of relative clause, to infinitive can be use as a purpose.

How to use  them in this unit..

	7
	Task 6:  Writing

               
	45
	Study the diagram of a carbon resistor and consider how it is made.
Helps if necessary.

Use the words given to join the groups of statements to make longer sentences.

Checks the answers.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian :10 phút

 Nêu vấn đề, đàm thoại - Nhấn mạnh các nội dung quan trọng của bài học
V. CÂU HỎI ÔN TẬP VỀ NHÀ: 5 phút

1. Learn by heart the resistor code.

2. What are resistors used to?
3. Why is each resistor marked with colours?
4. What do the numbers correspond?
5. Name the color bandings of the capacitors below:
a)   100pF,  20% 


b)   180pF , 10%



      c)   22nF ,  5%  250V 

d)   47nF , 20%


            Note:  1nF = 1000pF
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ:   chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian 
                                                                              thực hiện bài giảng trên.

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

           Trần Bạch Tuyết 
 



     Nguyễn Thị Thu Tâm
 Sở Giáo Dục & Đào Tạo


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM


  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








                 ______________
Giáo án số: 
9
 

Số tiết dạy:
9
 

Số tiết đã dạy:  54
Thực hiện từ ngày: 
UNIT 8 :    PORTABLE GENERATOR
•  Mục đích:  Help students how to read and write about portable generator.
          Be able to read diagrams, express cause and effect.
• Yêu cầu:  By the end of this unit, students know and be able to use the words that they’ve studied 

        in the unit.

        Understand verbs with –ize and –ise.

        Describe a process, sequence and location.
I.  ỔN ĐỊNH LỚP:     Số học sinh vắng: 
      Tên:

Nội dung cần nhắc nhở: 


-     Kiểm diện
· Đi học đúng giờ, chủ động trong học tập.
· Trang phục đúng qui định.
· Nội qui phòng lab / vệ sinh phòng học.
II.  KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian  15  phút, dự kiến HS kiểm tra

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: 

1.  What’s an electric current?

2.  What is meant by ‘ the best conductor of electricity’? Name 3 examples.
3.  What is an insulator? 
4.  What are three materials commonly used as insulators?
5.  What are the factors that decide the actual resistance of a substance?
              6.  Do the perfect conductors exist at ordinary temperatures?
III. GIẢNG BÀI MỚI: 

· Đồ dùng  dạy học: Bảng, Phấn, tài liệu, projector + máy tính. 
· Nội dung,  phương pháp:
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	1
	Task 1: tuning in


	15
	List the the differenet ways in which electricity can be generated.



	2
	Task 2 :  Reading
              Reading diagram
	45
	Using diagram. Explains difficult words.
Take notes, reread , and translate into Vnese. Then do the exercise.



	3
	Task 3 :  Reading 

              Portable generator


	60
	Explains difficult words.

Study new words then do exercise.

	4

5
	Task 4  : Reading             
  The four-stroke cycle

Task 5 : Language study

              Cause and effect
	50
20


	Explains difficult words.

Take notes.
Label each stroke in Fig. 2

Gives examples to present the use of 

Cause and effect.

Take notes, give more examples and do exercises in the textbook.
Corrects the exercise.



	6
	Practice
	20


	Link the two (cause & effect) in a sentence.

Checks the answers.



	7
	Task 6 : Word study

       Verbs with  - ize / -ise
	20
	Gives examples to present the use of 

                         verbs with  - ize / -ise
Take notes, give more examples and rewrite the sentences replacing the phrases in italicswith appropriate - ize / -ise verbs.

 Corrects the exercise.



	8
	Task 7:  Wrting

              Describing a process,

              sequence and location.
	30
	Explains how to do the exercise.
Study new words then put the statements in the correct order with the help of the diagram.

Checks the answers.



	9
	Task 8:  Further practice
	25
	Mark the sequence of stages using appropriate sequence words where they  think this is helpful.
Helps if necessary.




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian :10 phút

 Nêu vấn đề, đàm thoại - Nhấn mạnh các nội dung quan trọng của bài học
V. CÂU HỎI ÔN TẬP VỀ NHÀ: 5 phút
1.  What are the main parts of a portable generator?

2.  What does the engine run on?

3.  What are the four strokes
called?
4.  What is the function of the crankshaft?

5.  What do both stator and rotor have?

6.  What is the different between stator and rotor?

7.  In the four strokes, what happens as the gas expands?

8.  In the four strokes, what happens as the piston ascends?
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ:   chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian 
                                                                              thực hiện bài giảng trên.


Ngày 20   tháng 03  năm 2010

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Bạch Tuyết 
 



     Nguyễn Thị Thu Tâm
Sở Giáo Dục & Đào Tạo


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM


   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








                 ______________
Giáo án số: 
10


 Số tiết dạy:
10
 

Số tiết đã dạy:  63
Thực hiện từ ngày: 

UNIT 9 :   APPLYING FOR A JOB
•  Mục đích:  Help students how to  understand job ads , write a cv and letter of application

      Be able to role- play a job interview.
      
• Yêu cầu:  by the end of this unit, students know and be able to use the words that they’ve studied 

                   in the unit.
       Understand job ads.
       Write a cv and letter of application.

I.  ỔN ĐỊNH LỚP:     Số học sinh vắng: 
      Tên:

Nội dung cần nhắc nhở: 


-     Kiểm diện
· Đi học đúng giờ, chủ động trong học tập.
· Trang phục đúng qui định.
· Nội qui phòng lab / vệ sinh phòng học.
II.  KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian  15  phút, dự kiến HS kiểm tra

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: 

1.  What are the main parts of a portable generator?

2.  What does the engine run on?

3.  What are the four strokes
called?

4.  What is the function of the crankshaft?

5.  What do both stator and rotor have?

6.  What is the different between stator and rotor?

7.  In the four strokes, what happens as the gas expands?

8.  In the four strokes, what happens as the piston ascends?
III. GIẢNG BÀI MỚI: 

· Đồ dùng  dạy học: Bảng, Phấn, tài liệu, projector + máy tính. 
· Nội dung,  phương pháp:
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
   
	Phương pháp thực hiện

	1
	Task 1: tuning in


	10
	Interviewing

	2
	Task 2 :  Reading
 Understanding job advertisements


	60
	Explains new wods.

Interviewing

	3
	Task 3 :  Writing
              
	30
	Explains how to choose the best way  to write a cv.

Explains new words.

Take notes . 

Reread  the Fiona’s curriculum vitae

Study new words then answer the questions.



	4
	Task 4:  Reading
	50
	Explains how to find the information which is add to the cv.
Take notes and do the exercise.

Checks the answers.



	5
	Task 5:  Speaking practice:
              Role play


	45
	Interviewing.


	6
	Task 6:  Practice
	45
	Interviewing.



	7
	Task 7:  Writing

Writing a CV and letter of application
	105
	Explains how to do the task.
Explains new words.

Take notes and do the exercise in the textbook.

Correct the exercise.



	8
	Task 8:  Writing
	15
	Each student writes a cv about themselves.

	9
	Task 9 :   Technical reading               
  Company structure
	45
	Explains how to do the task.
Explains new words.

Take notes and do the exercise in the 
textbook.
Correct the exercise.



	10
	Checking
	15
	Read the text again to find the answers.
Helps if necessary.




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian :10 phút

 Nêu vấn đề, đàm thoại - Nhấn mạnh các nội dung quan trọng của bài học
V. CÂU HỎI ÔN TẬP VỀ NHÀ: 5 phút
1. What’s your full name?

2. When is your birthday?

3. What’s your address?

4. What’s your marital status?

5. What’s your major at the college?

6. What’s your highest educational qualification?
7. Have you ever had any work experience? List some of them.

8. What‘s your hobby?

9. Do you have any references? List some of them?

10.  Write your CV.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ:   chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian 
                                                                              thực hiện bài giảng trên.

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Bạch Tuyết 
 



     Nguyễn Thị Thu Tâm
 Sở Giáo Dục & Đào Tạo


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM


   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








                 ______________
Giáo án số: 
11
 

Số tiết dạy:
2
 Số tiết đã dạy:  73 + 2  =  75
Thực hiện từ ngày: 

TÊN BÀI:  REVIEW
•  Mục đích:  Help students  prepare  the final test well.
      
• Yêu cầu:  do the test correctly.

I.  ỔN ĐỊNH LỚP:     Số học sinh vắng: 
      Tên:

Nội dung cần nhắc nhở: 


-     Kiểm diện
· Đi học đúng giờ, chủ động trong học tập.
· Trang phục đúng qui định.
· Nội qui phòng lab / vệ sinh phòng học.
II.  KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian  15  phút, dự kiến HS kiểm tra

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: 
1.  What’s your full name?

2.  When is your birthday?

3.  What’s your address?

4.  What’s your marital status?

5.  What’s your major at the college?

6.  What’s your highest educational qualification?

7.  Have you ever had any work experience? List some of them.

8.  What‘s your hobby?

9.  Do you have any references? List some of them?

10. Hand in your CV.
III. GIẢNG BÀI MỚI: 

· Đồ dùng  dạy học: Bảng, Phấn, tài liệu, projector + máy tính. 
· Nội dung,  phương pháp:
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	
	Consolidation

	75
	Do multiple choice tests


IV. TỔNG KẾT BÀI: 10 phút

 Nêu vấn đề, đàm thoại - Nhấn mạnh các nội dung quan trọng của bài học
V. CÂU HỎI ÔN TẬP VỀ NHÀ:   
Prepare the final test carefully.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ:   chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian 
                                                                              thực hiện bài giảng trên.

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Bạch Tuyết 
 



     Nguyễn Thị Thu Tâm
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2

